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1 17520378 Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật máy tính CLC 8.96 Toàn phần 15,000,000   

2 17520909 Nguyễn Phan Hoàng Phúc Kỹ thuật máy tính CLC 8.93 Bán phần 7,500,000     

3 17521004 Nguyễn Minh Tâm Kỹ thuật máy tính CLC 8.77 Bán phần 7,500,000     

4 18520966 Nguyễn Hồng Lạc Kỹ thuật máy tính CLC 8.53 Toàn phần 17,500,000   

5 18520460 Nguyễn Phạm Thế Anh Kỹ thuật máy tính CLC 8.21 Bán phần 8,750,000     

6 18521139 Đoàn Văn Nghĩa Kỹ thuật máy tính CLC 8.19 Bán phần 8,750,000     

7 19520370 Nguyễn Phúc Khang An Kỹ thuật máy tính CLC 8.39 Toàn phần 17,500,000   

8 19521241 Huỳnh Lê Anh Bảo Kỹ thuật máy tính CLC 8.38 Bán phần 8,750,000     

9 19522302 Lê Minh Thông Kỹ thuật máy tính CLC 8.21 Bán phần 8,750,000     

10 20521165 Dương Thành Đạt Kỹ thuật máy tính CLC 8.61 Toàn phần 17,500,000   

11 20522143 Lê Hoàng Văn Kỹ thuật máy tính CLC 8.56 Bán phần 8,750,000     

12 20521882 Nguyễn Phúc Tăng Kỹ thuật máy tính CLC 8.37 Bán phần 8,750,000     

13 17520669 Lê Si Lắc Kỹ thuật phần mềm CLC 9.13 Toàn phần 15,000,000   

14 17520688 Nguyễn Thị Mỹ Linh Kỹ thuật phần mềm CLC 9.09 Bán phần 7,500,000     

15 17520136 Đào Hữu Duy Quân Kỹ thuật phần mềm CLC 9.06 Bán phần 7,500,000     

16 18520010 Tăng Khánh Chương Kỹ thuật phần mềm CLC 9.33 Toàn phần 17,500,000   

17 18520368 Phạm Ngọc Thịnh Kỹ thuật phần mềm CLC 9.19 Bán phần 8,750,000     

18 18520480 Nguyễn Lê Bách Kỹ thuật phần mềm CLC 8.94 Bán phần 8,750,000     

19 19520244 Tôn Nữ Khánh Quỳnh Kỹ thuật phần mềm CLC 9.28 Toàn phần 17,500,000   

20 19520032 Trần Minh Cường Kỹ thuật phần mềm CLC 9.14 Bán phần 8,750,000     

21 19520834 Ngô Văn Phóng Kỹ thuật phần mềm CLC 9.12 Bán phần 8,750,000     

22 20520526 Hà Phi Hùng Kỹ thuật phần mềm CLC 9.18 Toàn phần 17,500,000   

23 20522110 Hoàng Đình Anh Tuấn Kỹ thuật phần mềm CLC 9.07 Bán phần 8,750,000     

24 20521133 Lưu Lê Bá Chính Kỹ thuật phần mềm CLC 9.02 Bán phần 8,750,000     

25 17520867 Nguyễn Minh Nhựt Hệ thống thông tin CLC 8.89 Toàn phần 15,000,000   

26 17520491 Lê Thị Trúc Hòa Hệ thống thông tin CLC 8.5 Bán phần 7,500,000     

27 17520304 Dương Quốc Cường Hệ thống thông tin CLC 8.31 Bán phần 7,500,000     

28 18521320 Đoàn Thục Quyên Hệ thống thông tin CLC 8.73 Toàn phần 17,500,000   

29 18521018 Bùi Cảnh Long Hệ thống thông tin CLC 8.54 Bán phần 8,750,000     

30 18520872 Lê Võ Đình Kha Hệ thống thông tin CLC 8.51 Bán phần 8,750,000     

31 19520113 Tạ Quang Huy Hệ thống thông tin CLC 9.2 Toàn phần 17,500,000   

32 19522421 Hoàng Nhật Trung Hệ thống thông tin CLC 8.83 Bán phần 8,750,000     

33 19522411 Phan Thành Bảo Trọng Hệ thống thông tin CLC 8.62 Bán phần 8,750,000     

34 20521457 Trần Duy Khánh Hệ thống thông tin CLC 8.86 Toàn phần 17,500,000   

35 20520322 Nguyễn Thị Mỹ Trân Hệ thống thông tin CLC 8.71 Bán phần 8,750,000     

36 20522062 Nguyễn Bảo Trọng Hệ thống thông tin CLC 8.67 Bán phần 8,750,000     

37 19522413 Dương Lê Thanh Trúc Thương mại điện tử CLC 9.16 Toàn phần 17,500,000   

38 19521100 Ngô Thị Tường Vi Thương mại điện tử CLC 8.67 Bán phần 8,750,000     

39 19522381 Lê Thị Kim Trang Thương mại điện tử CLC 8.65 Bán phần 8,750,000     

40 19522414 Huỳnh Thị Anh Trúc Thương mại điện tử CLC 8.65 Bán phần 8,750,000     

41 20522125 Phạm Phú Tuấn Thương mại điện tử CLC 8.95 Toàn phần 17,500,000   

42 20521715 Nguyễn Phương Yến Nhi Thương mại điện tử CLC 8.78 Bán phần 8,750,000     

43 20521657 Trần Trọng Nghĩa Thương mại điện tử CLC 8.38 Bán phần 8,750,000     

44 18520792 Dương Ngọc Hùng Khoa học máy tính CLC 9.46 Toàn phần 17,500,000   

45 18521665 Huỳnh Đỗ Anh Vũ Khoa học máy tính CLC 9.27 Bán phần 8,750,000     

46 18520171 Phạm Nguyễn Phúc Toàn Khoa học máy tính CLC 9.25 Bán phần 8,750,000     

47 19520592 Dương Huỳnh Huy Khoa học máy tính CLC 9.11 Toàn phần 17,500,000   

48 19520658 Phạm Minh Khôi Khoa học máy tính CLC 8.94 Bán phần 8,750,000     
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49 19520007 Võ Khánh An Khoa học máy tính CLC 8.82 Bán phần 8,750,000     

50 19520208 Huỳnh Phương Như Khoa học máy tính CLC 8.82 Bán phần 8,750,000     

51 20521305 Mai Hiếu Hiền Khoa học máy tính CLC 9.61 Toàn phần 17,500,000   

52 20521976 Lê Hoàng Thoại Khoa học máy tính CLC 9.39 Bán phần 8,750,000     

53 20521517 Nguyễn Thành Lâm Khoa học máy tính CLC 9.3 Bán phần 8,750,000     

54 17521287 Trần Văn Như Ý Truyền thông và mạng máy tính CLC 9.03 Toàn phần 15,000,000   

55 17521219 Phạm Nhật Tuấn Truyền thông và mạng máy tính CLC 8.92 Bán phần 7,500,000     

56 17520678 Đinh Đức Liêm Truyền thông và mạng máy tính CLC 8.58 Bán phần 7,500,000     

57 18521248 Trần Phú Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.54 Toàn phần 17,500,000   
Bảo lưu HK2-

2020

58 18521282 Đào Trung Quân Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.53 Bán phần 8,750,000     

59 18521666 Lê Đình Vũ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.5 Bán phần 8,750,000     

60 19520504 Đặng Trần Hồng Hà Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.65 Toàn phần 17,500,000   

61 19522418 Trần Thanh Trúc Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.49 Bán phần 8,750,000     

62 19521715 Trịnh Duy Khương Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.25 Bán phần 8,750,000     

63 20521524 Trần Tất Lập Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.85 Toàn phần 17,500,000   

64 20521124 Đặng Đại Minh Châu Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.35 Bán phần 8,750,000     

65 20522080 Dương Duy Trường Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC 8.31 Bán phần 8,750,000     

66 17520457 Hồng Chấn Hiển An toàn thông tin CLC 8.82 Toàn phần 15,000,000   

67 17521281 Trương Thảo Vy An toàn thông tin CLC 8.55 Bán phần 7,500,000     

68 17520915 Nguyễn Duy Phước An toàn thông tin CLC 8.49 Bán phần 7,500,000     

69 18520585 Phạm Trần Tiến Đạt An toàn thông tin CLC 8.93 Toàn phần 17,500,000   

70 18520633 Lê Đăng Dũng An toàn thông tin CLC 8.61 Bán phần 8,750,000     

71 18521136 Nguyễn Hoàng Kim Ngân An toàn thông tin CLC 8.53 Bán phần 8,750,000     

72 19520564 Nguyễn Văn Minh Hoàng An toàn thông tin CLC 8.48 Toàn phần 17,500,000   

73 19520799 Lê Trần Thành Nhân An toàn thông tin CLC 8.45 Bán phần 8,750,000     

74 19520588 Bùi Quốc Huy An toàn thông tin CLC 8.43 Bán phần 8,750,000     

75 20520802 Lương Hà Tiên An toàn thông tin CLC 9.33 Toàn phần 17,500,000   

76 20521560 Phạm Ngọc Lợi An toàn thông tin CLC 8.97 Bán phần 8,750,000     

77 20520191 Trương Thị Hoàng Hảo An toàn thông tin CLC 8.83 Bán phần 8,750,000     

78 18521284 Huỳnh Ngọc Quân Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.85 Toàn phần 17,500,000   

79 18521268 Hà Phan Diệu Phương Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.79 Bán phần 8,750,000     

80 18521262 Lê Minh Phước Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.78 Bán phần 8,750,000     

81 19520882 Phạm Thanh Quang Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 9.21 Toàn phần 17,500,000   

82 19521196 Lê Thị Minh Ánh Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.71 Bán phần 8,750,000     

83 19522145 Đinh Thị Diễm Sương Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.69 Bán phần 8,750,000     

84 20521150 Phạm Quốc Cường Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 9.49 Toàn phần 17,500,000   

85 20521700 Nguyễn Thanh Nhàn Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 9.15 Bán phần 8,750,000     

86 20521074 Nguyễn Vân Anh Công nghệ thông tin - định hướng NB CLC 8.93 Bán phần 8,750,000     

87 17520634 Trần Vĩnh Khiêm Hệ thống thông tin CTTT 8.99 Toàn phần 20,000,000   

88 17520280 Mai Văn Bình Hệ thống thông tin CTTT 8.88 Bán phần 10,000,000   

89 17520279 Dương Lê Thanh Bình Hệ thống thông tin CTTT 8.86 Bán phần 10,000,000   

90 18520911 Đặng Quốc Khoa Hệ thống thông tin CTTT 8.95 Toàn phần 20,000,000   

91 18520790 Đặng Quang Hưng Hệ thống thông tin CTTT 8.41 Bán phần 10,000,000   

92 18520526 Cao Quyết Chiến Hệ thống thông tin CTTT 8.38 Bán phần 10,000,000   

93 19522348 Lê Đức Tín Hệ thống thông tin CTTT 9.14 Toàn phần 20,000,000   

94 19521856 Trần Quang Minh Hệ thống thông tin CTTT 8.71 Bán phần 10,000,000   

95 19521283 Lê Thị Kim Chi Hệ thống thông tin CTTT 8.63 Bán phần 10,000,000   

96 20521175 Phạm Thành Đạt Hệ thống thông tin CTTT 8.66 Toàn phần 20,000,000   

97 20521981 Lê Minh Thông Hệ thống thông tin CTTT 8.53 Bán phần 10,000,000   

98 20521440 Võ Hưng Khang Hệ thống thông tin CTTT 8.2 Bán phần 10,000,000   
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